
THÁNH THẤT KIỂU MẪU
HP                                                                                                            Đạt Tường
“Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ Độ. Các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển Đạo lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý: hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi chẳng thế nào diệt đặng.
Th... Thầy đã khiến con đi Đế Thiên Đế Thích đặng xem cho tạng mặt hữu hình. Ôi thế gian nầy, ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng?...
Chẳng cần chi con lo lập Thánh thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên Bảo Sanh là bổn nguyên “Thánh Chất Thầy”. Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi...
Con phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng môn đệ Thầy, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập:
- một Sở trường học.
- một Sở dưỡng lão ấu.
- và một Nơi tịnh thất…
Nghe và tuân theo, con phải đi công quả với Tr... mà độ rỗi nhơn sanh.”

Lời Thánh ngôn của Đức Chí Tôn trong năm đầu tiên Cao Đài giáo mới hiện diện giúp cho tín hữu chúng ta thấy những trọng điểm cần phải chú ý quan tâm trong quá trình thực hiện cơ phổ độ.

Hơn ba mươi năm sau, khi dạy về mô hình “Thánh thất kiểu mẫu”, Đức Giáo Tông nhắc lại một số trọng tâm hành đạo mà Ban Cai quản của mỗi Thánh thất, Thánh tịnh cho dầu thuộc về Hội Thánh nào đi nữa trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng đều phải hướng đến thực hiện. Ngài dạy:

“Một Thánh thất kiểu mẫu phải có:

- Tịnh đường, Mật thất, Tu xá,

- Bệnh đường, Ấu tu viện, Dưỡng lão,

- Hạnh đường, Trường học v.v…”

Đối chiếu lại với lời dạy ban đầu của Đức Chí Tôn, chúng ta thấy đã không có sự thay đổi nào hay nói chính xác hơn, lời dạy sau này chỉ làm phong phú hóa thêm các đạo sự cần nên làm mà thôi.

1. Vai trò Ban Cai quản của Thánh sở:

Đức Lý Giáo Tông nhấn mạnh:

“Nhiệm vụ Đầu Họ, Chức sắc Chức việc
 quan trọng vô cùng, phải làm một đầu tàu mà lôi cả bao nhiêu toa hành khách. Nếu người Chức sắc đứng lại, thì đạo hữu cũng thôi đi, người Thiên ân tối tăm, nhơn sanh cũng mờ mịt.”

Ban Cai quản được sự tín nhiệm của nhơn sanh bầu ra để điều hành hoạt động đạo sự của mỗi Họ Đạo. Thánh thất có đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu hay không, trước tiên phụ thuộc vào “tâm hạnh đức tài” của Ban Cai quản, nhứt là vị trí Đầu Họ Đạo và Chánh Hội Trưởng, vì đây là động lực cuốn hút nhơn sanh chung cùng tu học và hành đạo.

“Người làm đầu nhân sinh là Đầu Họ và Chức sắc ở Thánh thất, nếu Đầu Họ và Chức sắc một lòng lo chung xây nền Đạo pháp Tâm truyền và Công truyền đi đôi, theo tôn chỉ và mục đích của đạo Thầy mà hướng dẫn cho nhân sinh, thì công việc cải tạo Hội Thánh rất dễ. Một tiếng nói của Đầu Họ nếu đúng Đạo pháp cũng là một tác động rất lớn.”

1.1. Nòng cốt là Chức sắc Chức việc

Việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu có thành công hay không, tùy thuộc chánh yếu ở yếu tố con người, trong đó Chức sắc và Chức việc đóng vai trò quyết định.
Đức Quan Thánh Đế Quân đã có dạy:

“Vấn đề xây dựng Thánh thất kiểu mẫu… Ý dân tức ý Trời, nếu toàn thể Chức sắc, Chức việc, nhơn sanh đồng ý làm một việc gì thì việc ấy trở nên Thánh ý… Bất đắc dĩ, nếu không thể xây dựng được, để có hại cho sự tu tiến của toàn Đạo thì cũng nên tùy theo việc xét định của đa số nhơn sanh mà làm…

Việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu, vai trò quan trọng là hàng Chức sắc Chức việc, nếu số người ấy không chí tâm, không sớm giác ngộ thì cũng là một trở ngại cho công việc xây dựng rồi đó, …”

1.2. Làm có phương pháp khoa học

Đức Trần Hưng Đạo nhắc người đảm nhiệm công việc phải sáng suốt, phương pháp làm có khoa học, hiệu quả để giữ được tin cậy uy tín trước nhơn sanh.
“Một người đứng ra thọ lãnh công việc trước nhơn sanh, nhơn sanh đặt bao nhiêu sự tin cậy ở mình, nếu mình không lo không nghĩ, danh của mình bị truất, lòng tin cậy cũng không mua chuộc lại được, đó là sự uy tín mà mọi người phải gìn giữ.

Về hành chánh đạo là then chốt trong bộ máy xây dựng Thánh thất kiểu mẫu, người đứng ra đảm nhiệm phải sáng suốt, thấy xa nghĩ rộng, biết tùy thời xử trung không thiên không lệch, an bài từ trên xuống dưới chằng chịt sít sao, không cố chấp câu nệ, vừa hòa cổ vừa hiệp kim, phải khoa học phải hợp thời, đủ cho mọi người hướng về trông cậy.”

1.3. Con người là yếu tố quyết định

Trong sự thành bại của Thánh thất kiểu mẫu, yếu tố con người mang tính quyết định. Đặc biệt, hàng ngũ cốt cán phải có đức hy sinh và dám hy sinh, giải thoát khỏi sự ràng buộc trì níu của gia đình mình. Trước tiên là vai trò gương mẫu của vị Đầu Họ Đạo để có thể xây dựng được hàng ngũ tiếp nối trong mỗi Thánh thất kiểu mẫu, dám hy sinh bản thân hành đạo vì lý tưởng đạo đức phụng sự nhơn sanh. Đức Quan Thánh dạy:

“Nói Thánh thất kiểu mẫu mà hàng ngũ Chức sắc còn non, Chức việc đạo đồ còn kém, các Cơ quan thiếu người sáng suốt lãnh đạo, hàng ngũ nhơn sanh rời rạc rẽ chia, thì làm sao thực hiện được chương trình của Thầy đã định. (…)
Muốn cho công việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu được hoàn thành, ít nhất cũng phải có được những con người có tài có đức, có lòng hy sinh vì nhiệm vụ và phải có tinh thần giải thoát.

Có giải thoát được những gì ràng buộc lôi kéo của gia đình thế sự mới đủ điều kiện làm xong sứ mạng của Thầy đã ban, nơi mình đã thọ lãnh. Nếu mỗi người mang bên mình một số trọng trách mà cứ kẻ nào ở nhà nấy nặng nề về phần lo cho vợ cho con, thì làm sao công việc đạo có người lo liệu.”

Để hoạt động hiệu quả, tất nhiên cơ sở vật chất phương tiện của Thánh thất phải từng bước được trang bị sao cho đáp ứng nhu cầu đạo sự, nhưng những điều kiện vật chất này không quan trọng bằng yếu tố con người. Đức Giáo Tông dạy tiếp:

“Một Thánh thất kiểu mẫu chẳng những nói trang hoàng cơ sở nhà cửa, chỗ làm việc, chỗ tiếp khách, chỗ tu học và chỗ thờ tự và hội trường, mà cốt là các Thiên Ân nâng mình phải được ngang xứng với quyền pháp phẩm vị.

Về hình thức cũng như tinh thần, tiêu biểu gương mẫu phần học, phần hành, phần tu và phần tiếp giao đối đãi. Trên cho ra trên được người trông cậy, dưới cho ra dưới xứng phận tu hành, lớn nói nhỏ nghe.
Trong ngoài một tình thương sống trong lẽ thật, lòng hướng đạo trông nom đạo hữu như thương con đỏ, như gan tấc ở lòng. Tự trách mình mỗi khi dạy bạn không nghe, việc làm thất bại.

Nam nữ hàng ngũ như thời gian không gian luân chuyển hỗ trợ cho nhau, một mối suốt thông chặt chẽ dính liền như tràng chuỗi hạt.”

2. Những đạo sự căn bản đáng quan tâm trước tiên

2.1. Bắt đầu từ những việc nhỏ trong khả năng

Đức Hưng Đạo Đại Vương dạy “không thái quá mà cũng không bất cập”, lượng sức mà làm nhưng với quyết tâm:

“Về phước thiện, phải thực hiện nền sơ bộ đại đồng, bắt đầu củng cố các thiện gia, phải xây dựng ở hạ tầng cơ sở, không nên vì sự háo vọng theo những chương trình to lớn. Việc chưa thể làm được thì nên gác lại, cái mà ta có thể làm được thì phải cố gắng mà làm, làm cho kỳ được, không vì việc nhỏ mà bỏ qua.

Cũng như công việc tế khổ trợ nghèo, dù không được tiền trăm bạc nghìn, chớ việc thăm viếng đi lại an ủi cùng bày vẽ, nhắc nhở, sắp đặt nề nếp cho mọi người thì phước thiện phải nên làm cho chu chí. Ta có thể tổ chức những việc như cho nhà nghèo một manh áo, người bệnh một quả cam, cũng đã thực hiện được tấm lòng làm nhơn làm thiện.

Những việc ấy ta làm xong rồi, đủ điều kiện ta làm nhà tu cho kẻ xuất gia nương náu, làm trường học để dạy dỗ con em, làm nhà thương để giúp người bệnh tật.”

2.2. Hoạt động sanh tài trong Phước thiện

Mọi hoạt động của Thánh thất cho dù không nhiều, cũng vẫn cần đến phần nào tài chánh mới có thể duy trì và phát triển. Cũng giống như lời Đức Chí Tôn dạy Ngài Thái Thơ Thanh vào buổi đầu lập Đạo, Đức Lý Giáo Tông cũng dạy: để có thể thực hiện được theo mô hình mẫu này thì “tư bổn” là bước đầu tiên phải vững chắc hay hoạt động kinh tài của Thánh thất phải được quan tâm đúng mức. Nói cách khác, để có thể phát triển bền vững thì “hoạt động sanh tài” phải thật sự mang lại hiệu quả:

“Về công việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu, phước thiện là bộ phận rất quan trọng, nếu phước thiện không được tiến hành thì mọi việc đều hỏng cả.

Vì phước thiện là cái yết hầu của con người, thân thể muốn mạnh lành không có sự ăn uống thì dù xác có to lớn đến đâu cũng phải suy yếu… …

Thế mà coi lại công quỹ của Phước thiện chẳng có một đồng! Ôi, gánh vác một sự nghiệp to lớn như thế này làm sao hỡi chư đệ? Không lẽ cứ nói suông mãi, hay mỗi khi có việc gì cần đến thì kêu gọi ở nhơn sanh. Như thế, lập Cơ quan Phước thiện để làm người kêu gọi tiền hay sao?

Đạo đã trải qua bao nhiêu năm rồi, Cơ quan Phước thiện ra đời đã bao năm rồi, công việc hoạt động sanh tài đã có những gì? Lão cũng thấy các Hiền có lòng lo lắng cũng đáng khen đấy, nhưng cũng đáng trách là thiếu phương pháp tổ chức, không động viên được tinh thần của mọi người.”

Đức Giáo Tông cũng có dạy:

“… một tổ chức dầu lớn đến mức nào đi nữa mà thiếu phương pháp hoạt động cũng khó phát triển đúng mức…
Điều đáng lưu ý là cần thực hành đúng nguyên tắc đã vạch ra từ sự tích cực nghiên cứu để hiểu rõ vấn đề, đến thời gian tính cũng không nên xem thường.”

Vì thế điều khởi đầu quyết định cho sự thành công của Thánh thất kiểu mẫu là phải:
2.3. Chú trọng phương pháp tổ chức hòa hợp nhân tâm.

Điều quan trọng là Ban Cai quản- Chức sắc lãnh đạo Thánh thất cần thống nhất kế hoạch đồng thời bàn luận trao đổi cùng Chức việc các cấp bên dưới và nhân sanh đạo hữu, lấy ý kiến tập thể để thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện.

Như vậy, bên trên lập kế hoạch, bên dưới chung tay chung sức góp phần thực hiện. Đức Giáo Tông dạy:

“Cái trục chỉ lo quay phần mình mà không lôi các bộ phận chạy theo thì dù trục có xoay mấy cũng không làm cho bộ máy chạy đều được.

Từ nay, việc làm phải có chương trình kế hoạch, làm sao cho tất thảy hàng đẳng Chức sắc Chức việc của ngành mình từ trên đến dưới không một người nào mang danh mà không có thực. Người tài làm theo tài, già yếu làm theo sức già yếu, không một người nào ở không. Nhưng việc làm không phải ở sự bắt ép mà phải do tinh thần giác ngộ quyền pháp, giác ngộ công việc phước thiện. Cái nền móng xây dựng để đưa con người đến chỗ đắc Đạo về cùng Thầy, cốt ở công việc làm nhơn làm phước. Một chén gạo bỏ vào hũ tuy nhỏ mà công đức vô lượng vô biên, phải làm cho mọi người thông cảm và hiểu thấu được lẽ đó. Nếu ai nấy cũng đều đặt cái quyền lợi riêng lên trên quyền lợi công, thì ngày nào công việc tổ chức Phước thiện cho hoàn thành?

Hỡi chư hiền! Cái cây nhờ ở gốc mà lá ngọn được sum sê. Gốc có hút được chất đất thì ngọn mới nẩy chồi. Tuy gốc là trọng mà lá ngọn cũng chẳng kém phần, sự kết quả đơm bông không phải ở nơi gốc, mà ở bởi nơi ngọn.

Công việc làm phước thiện có hai đường lối sanh hoạt cũng như trồng hai thứ cây, có thứ cây ra trái ở gốc hoặc ở thân cây, có thứ cây ra trái ở nơi ngọn. Nói rõ hơn là một phần do Chức sắc ở trên tìm kế hoạch, một phần nhơn sanh do sự hảo tâm làm phước thiện như hũ gạo Phước thiện chẳng hạn, tuy nhỏ mà cũng có phần ích lợi.”

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy tiếp:

“Cuối cùng Bần Đạo nhắc nhở chư hiền đệ hiền muội... Có phương pháp mà thiếu sự hòa hợp nhơn tâm là làm một công việc của công dã tràng.(...). Đạo cứu đời, người đạo phải làm gương cho đời nhìn vào mới giúp được đời. Chư hiền đệ hiền muội ghi nhớ.”

3. Tu học là hoạt động căn bản
Trong các đạo sự, tu học là hoạt động căn bản nhất. Mẹ dạy:

“Nếu tu mà thiếu phần công quả thì cũng khó mà thành tựu được, nên Mẹ khuyên con từ nay phải gánh lấy phần hướng dẫn tu học cho Nữ phái và xây dựng tình bạn, đừng để gián đoạn để cho công cuộc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu không thành.”

Lời Đức Mẹ dạy cho chúng ta thấy, đạo hữu có được tu học mới có những hiểu biết căn bản. Có học mới biết rồi hiểu, hiểu rồi sẽ chuyển sang hành. Hành nhờ có học liên tục, học mãi mới nâng cao phần tri thức đạo học và sẽ tác dụng ngược trở lại việc hành giúp nâng cao chất lượng hành đạo. Bởi vì:

“Biết mà không hành là thừa; hành mà không đúng là phá hoại. Người giữ đạo không hành là không đạo, hành đạo không hiểu đạo là hại đạo.”

Đạo là âm dương, cũng vì vậy, trong kế hoạch tu học của Thánh thất kiểu mẫu, Ban Cai quản phải chú trọng làm thế nào để đạt được sự cân đối giữa hai lĩnh vực phổ độ và tu tịnh.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, chúng sanh bổn đạo bao giờ cũng phân chia thành ba hạng: thượng, trung, hạ. Đạo hữu có thể rất tích cực trong công quả bồi công lập đức nhưng phần công trình tu học lại kém phần hăng hái! Cũng vì thế mà phần đông đạo hữu chưa hiểu hết những điểm căn bản cần thiết cho việc bồi công lập đức, cho việc rèn luyện đức hạnh và tất nhiên cho cả nền tảng của công phu. Do đó, Thánh thất kiểu mẫu cần phải xây dựng chương trình tu học cho đạo hữu mình đủ cả ba cấp: Giáo lý căn bản, Giáo lý sơ cấp và Giáo lý trung cấp.

Đức Thánh Trần có dạy:
“Đạo cốt ở tâm, nếu tâm thanh tịnh thì trần tục sẽ lìa, nghiệp căn sẽ dứt, cốt phải lấy sự nghiệp lập công hành đạo đi đôi. Mọi người đều quyết tâm bảo vệ nền Chánh pháp, xây dựng hoàn thành Thánh thất kiểu mẫu, thì sự thành công trên đường tu học chẳng khó, phải theo hướng hành đạo tịnh luyện mà làm.”

Như vậy, vai trò của Ban Phổ tế trong Thánh thất kiểu mẫu rất quan trọng. Đây là điều kiện căn bản cho sự phát triển bền vững của Họ Đạo cũng như cá nhân mỗi tín đồ. Đức Hưng Đạo Vương cũng dạy:

“Phổ tế là tiếng nói diệu huyền của Thầy ban rưới, khác nào như giọt nước mưa xuân cho cỏ hoa được tươi tốt.

Mưa là món ăn của cây cỏ, ăn phải có chỗ có thời, thường luôn luôn đổi món. Bởi vậy cho nên người nhân viên Phổ tế phải thay đổi chỗ này qua chỗ khác, không nên cố định một nơi nào. Món ăn dầu ngon nhưng ăn mãi cũng hóa ra nhàm, mà khi đã nhàm rồi thì không còn quý nữa, người Phổ tế gieo giống ra phải hòng gặt được lúa nghĩa là phải hằng kiểm điểm việc tu học của từng đạo hữu một.

1- Đã hiểu giáo lý được những gì?

2- Có thực hành được những điều đã học chưa?

3- Trong hàng đạo đồ có người nào còn dốt nát đã tìm phương giáo hóa cho họ chưa?

Có như thế thì việc làm mới nắm được phần kết quả. Hằng tháng phải thăm viếng nhắc nhở về phương tu lẽ đạo cho người người. Phải luôn luôn thay đổi những gì mới lạ để thích hợp với sự ưa muốn của người, được như thế thì cơ đạo làm sao không tiến được. Hiện nay ta thấy còn lắm phần chênh lệch, kẻ tinh tiến thì hằng bữa đến chùa, còn người lơ là thì hằng năm hãy còn ngủ gật, bây giờ phải lo tìm cách xây dựng cho được đồng đều.”

4. Thánh thất kiểu mẫu phải có cả Thế đạo và Thiên đạo
4.1. Xây dựng đời sống nhân sinh Thế đạo cho đạo hữu

“Con người của một Thánh thất kiểu mẫu quan trọng lắm thay! Xây dựng một hình thức bên ngoài như ăn mặc, làm lụng, nói năng, giao tiếp, xử sự đều được phổ thông đều trong trường xây dựng uy nghi hạnh đức lộ lộ nét mặt hiền từ, vui vẻ, cân phân đoan chỉnh như vị Thần giáng hạ. Hân hoan cùng đồng loại tỏ cử chỉ thân hòa, liễu liễu sự tình không thấy lợi danh ràng buộc.

Còn về bên trong, phần hồn lúc nào cũng sáng suốt, nhịp thở điều hòa tuần tự với không gian hỗn hóa, coi mình như Thần như Thánh cảm thấu nỗi khổ của đời, niềm lo của bạn, thiết tha lân mẫn an ủi và vỗ về, chăm nghĩ đến cuộc đời của đạo hữu.

Khi sanh ra cần có một ảnh hưởng của gia đình được quyền pháp cảm hóa, lớn lên dựng lứa vừa đôi xây đắp một tương lai cho vợ chồng. Đặt ở lòng bao nhiêu trách nhiệm lúc xông pha với hoàn cảnh, ngừa phòng danh lợi nhử câu, góp ý cho đôi bạn ấy chuyển thế tục được thuần phong, xây dựng cho con và cho cháu chít.

Khi đau già và khi chết, bổn phận người Thiên ân làm sao chia khổ sớt buồn để cho toàn đạo có dịp lập công, có lòng tỏ được cốt nhục linh sơn đồng đạo. Chết làm sao cho linh hồn khỏi phiêu bạt vào ngoại đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người Hướng đạo đặt tất cả đức tin ban pháp, ban quyền, ban những lời khải thị cho linh hồn ấy trước khi tắt thở.”

Xây dựng ý thức tinh thần cho đạo hữu luôn tích cực với nhiệm vụ dầu ở bất cứ nơi nào, thủy chung như nhứt, quyết lòng làm cho dòng chảy sự sống và tình thương giao cảm khắp đạo hữu.

“Công việc quan hệ là ở nơi xây dựng hàng ngũ đạo đồ sao cho ai nấy cũng được đứng về hàng ngũ của Chánh pháp. Nói đến hàng ngũ Chánh pháp thì phải nói đến sự sống và tình thương…... Quyết tu học lập công, thì phải một lòng thỉ chung như nhứt. Từ đây bao việc chưa làm được phải tích cực, người nào đã lãnh việc nào, nơi nào, phải lo canh cánh nơi mình. Coi cũng như ngày ba bữa; đói thì nghĩ đến ăn, khát thì nghĩ đến uống; thì công đức mình mới chảy đến mọi người, mọi người mới được hưởng ở mình sự giao cảm. Trên dưới được nối chuyền như luồng điện theo dây mà sáng.”

4.2. Xây dựng đời sống tâm linh tiến hóa về Thiên đạo

Đức Ngô Minh Chiêu có dạy:

“Thánh thất là nơi tiếp rước những người đi theo con đường Thế đạo thường gọi là công truyền. Sau khi xử xong phần Thế đạo, men bước vào con đường Thiên đạo thì phải có nơi tịnh thất để đưa người lên con đường giải thoát, có giải thoát thì mới được hưởng cơ tận độ của Thầy.

Nói rõ hơn, có vào tịnh thất để giồi luyện thân tâm thì mới được siêu phàm nhập Thánh, nếu không tu luyện, dù cho có lập công nhiều như núi Thái Sơn, bất quá cũng được hưởng phước mà thôi. Vì con người còn mang theo nghiệp thức nặng nề trọng trược, nó bao phủ kín bít chơn tâm tự tánh làm gì mà siêu được, nếu may duyên mà được vãng sanh thì cũng phải trải qua hằng hà sa số kiếp nghiệp thức mới tiêu, chơn tâm mới hiện, có dễ gì mà hòng được cứu. Một kiếp tu ở thế gian bằng nơi thiên đình tu một ngàn kiếp, đó là nói những người có tiền căn, còn biết bao nhiêu người không chịu tu hành phải bị sa đọa.”

Nhờ tiền căn sâu dày và nhờ duyên may được tu học có căn bản, nên người đạo hữu mới giác ngộ được lý Đạo, hiểu đúng và đủ để quyết tâm song hành vừa tích cực thực hành Thế đạo vừa kiên trì lần bước lên thêm vào đường Thiên đạo.

Ở phần này, vai trò gương mẫu của vị Đầu Họ rất quan trọng.

“Về phần Đầu Họ, phải cố gắng trụ định tinh thần tỏ ra mình là người hiền nhơn quân tử, luôn luôn bình tĩnh sáng suốt nhận định mọi việc để cho Chức sắc Chức việc làm theo. Mọi tư tưởng việc làm đều cốt ở lòng thanh tịnh, việc làm mà thanh tịnh thì phước đức mới được vô lượng vô biên, con đường Chánh pháp của Thầy đã rõ ràng. Ta tu hành lập công bồi đức cũng mong đến đó là cùng. Nếu không đi con đường ấy thì không còn con đường nào nữa, quyết đi theo con đường ấy dù phải trải qua mọi nỗi gian lao khổ sở. Ta sẵn có tấm lòng thành thì sẽ được chứng ngộ, hễ có nhơn thì ắt có quả, không nên trù trừ do dự làm mất cơ hội ngàn năm có một thuở.

Người Đầu Họ với bốn Cơ quan cũng như thân thể với tay chân phải liền lẽ mạnh lành mới mong làm nên được sự nghiệp. Ngay bây giờ Hành chánh, Phước thiện, Minh tra, Phổ tế phải lo chỉnh đốn lại.”

5. Điều kiện để xây dựng thành công
5.1. Có chí và lòng kiên nhẫn
“Hôm nay chư quý vị hội hiệp nơi đây, mỗi người đều có một nguyện vọng thiết tha trên công việc xây dựng nền Chánh pháp sao cho mau chóng hoàn thành, xây dựng Thánh thất kiểu mẫu sao cho đến ngày thực hiện tình thân hữu sao cho được lan khắp bốn phương. Nguyện vọng thì lớn, sức người có hạn, bây giờ ta phải làm sao đây hỡi chư quý vị?
Chắc các bạn cũng đã đọc câu “Hữu chí tất cảnh thành” rồi chứ! Ở đời không có việc gì khó, hễ có chí thì nên. Ngày xưa Lưu, Quan, Trương xuất thân chỉ có hai bàn tay không, chỉ nhờ có chí lớn và lòng kiên nhẫn, không bao lâu mà lập nên được một sự nghiệp rất to lớn. Vì thời Trời không còn ở với nhà Hán lâu dài nữa nên mới không còn giữ được bền. So với việc làm của chúng ta ngày nay, nó cũng đã có một nề nếp căn bản, một sứ mệnh hẳn hoi, công việc làm thành công sớm hay muộn là ở nơi sự quyết tâm bền chí và chuyên cần mà thôi.”

5.2. Vượt qua những khảo thí, nhứt là nội khảo
“Nhưng có một điều đáng lo là nền Chánh pháp ở đâu thì quỷ ma cũng xúm đến đó mà giành giựt khảo thí. Cái ngoại khảo dù ác nghiệt bao nhiêu ta cũng không hề sợ, có một điều đáng để ý là con ma ở trong chúng ta đây.
Quý vị nơi đây mỗi người là mỗi viên gạch để xây dựng thành trì Chánh pháp. Trong bức thành ấy, nếu không may có viên gạch thối thì phải làm sao? Ta nên lựa gạch khi chưa xây hay là xây rồi viên gạch nào thối sẽ lấy ra.

Theo ý của Tiểu Thần, trước phải lựa chọn, nếu viên nào sống thì hầm lại cho chín, nếu lựa không kỹ, lỡ xây vào thành rồi thì không lẽ để một viên thối lấy tất cả mà bỏ ra thì cũng tội nghiệp, nếu tiếc một vật nhỏ mà hư cả đại sự thì cũng không nên tiếc.”

- Tự giác khép mình trong kỷ luật Đạo.
Đức Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có dạy:

“Nghĩ lại mà thương cho lòng người tín hữu trong đạo Thầy. Khi còn ngoài đời là một công hoặc tư chức lãnh lương hàng tháng, dầu muốn dầu không cũng phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao phó. Nếu cưỡng lại thì mất chén cơm của gia đình, vợ con. Vì kỷ luật một đơn vị ngoài đời đã nêu rõ rệt, nhiệm vụ và quyền lợi ngang nhau.

Còn trong cửa Đạo mà lại là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, kỳ ba Thượng Đế ân xá cho người đời, hoặc Phật Tiên Thánh Thần, ma quỷ trong tam giới chúng sanh có cơ hội lập công quả, kịp buổi thay đổi đất trời. Do đó, trong Đạo đã có Tân Pháp là kim chỉ nam cho người hành sự; Ngũ Giới Cấm, Bát Chánh Đạo và Tứ Đại Điều Quy cho người tu thân học đạo; kể ra cũng có bội phần dễ dãi về kỷ luật đối với người tín đồ.

Khi có lỗi lần thứ nhứt, được khuyên lơn cảm hóa cho đương sự chừa lỗi. Lần thứ nhì tái phạm, bị phê bình, chỉ trích và phạt quỳ hương. Lần thứ ba nếu lỗi còn tái phạm, nặng lắm là giáng cấp hoặc trục xuất ra khỏi cửa đạo là cùng. Đối với người tín hữu thật tâm muốn tu hành, xem điều luật ấy rất nặng nề về mặt tinh thần; trừ khi vô tình, thật ra không khi nào muốn cố tâm gây tạo lỗi. Trong lúc đó cũng có hàng tín hữu quá dể duôi, đôi khi cũng khinh mạng hoặc bướng bỉnh, xem thường kỷ luật trong cửa thánh đường, vì đã tự nghĩ rằng: đạo là từ bi hỷ xả, luật lệ đã rành rạnh, không đến nỗi phải vào trại giáo hóa hoặc khám đường.

Do sự dễ dãi đó của kỷ luật Đạo đã gây ra nhiều cảnh trạng rất buồn cho người hành đạo. Một chức việc hoặc một tín hữu ở một Thánh thất, mặc dầu có sự phân công rành mạch, biên bản ghi chép hẳn hòi, nhưng khi vui thì siêng đến chùa, thực hành công quả, lúc buồn thì lại làm ngơ. Nếu được nhắc nhở năm ba phen, lại chạm lòng tự ái rồi ở nhà luôn chẳng ai dám làm gì.

Một người như vậy, nhiều người như vậy, thử hỏi Ban Cai Quản chỉ còn trơ trọi một hai ba người rồi làm việc với ai?”

5.3. Phải có người đứng mũi chịu sào và bạn đồng tâm đồng chí
“Này chư huynh tỷ ôi! Nền Chánh pháp đã thị hiện rõ ràng lắm rồi, cái ân phước mà chúng ta đã được thọ lãnh, mọi người chưa có còn đang thèm thuồng khao khát, rất lấy làm lạ nơi Họ Đạo chúng ta cũng còn có lắm người từ chối không chịu thọ nhận, thật là vô duyên phước biết chừng nào.

Hằng chi Phật Tổ nói: “Phật pháp nan văn, Đạo tràng nan ngộ” là chí lý lắm vậy. Người đời thường nói: Ở miệng giếng mà có khi chịu khát nước.

Về phần xây dựng Thánh thất kiểu mẫu, cái chương trình tiến hành không còn cho phép chúng ta thờ ơ được,...

Chư huynh tỷ có trách nhiệm đã làm được những gì? Thực hiện kiểu mẫu đã đến chừng nào rồi? Có gì đáng khoe với họ chưa, hình thức Thánh thất đã kiểu mẫu chưa? Tổ chức đã kiểu mẫu chưa? Người Thiên ân Chức sắc Chức việc đã kiểu mẫu chưa? Đạo hữu bao nhiêu người thực hiện được? Chương trình xây dựng Thánh thất kiểu mẫu đã vạch ra như thế nào chưa hay là còn trong tư tưởng? Nếu lệnh ra mà không chịu thi hành thì chắc có ngày cũng thâu lại, nếu thâu lại thì nền Chánh pháp cũng khó có ngày mà hoàn thành sớm được. Ơn Trên đã nhiều lần nhắc nhở, việc làm cũng không gì khó lắm, chỉ còn khó là thiếu người chủ chốt, thiếu bạn chăm lo đó mà thôi.”

5.4. Trên dưới một lòng, thông cảm nhau không bỏ sót việc nào
“Một Thánh thất kiểu mẫu từ hình thức đến tinh thần cái gì cũng được xây dựng, thấy ở bề ngoài mà biết được bề trong, nếu tinh thần có mà vật chất kém đi thì cũng không thành được.

Từ nay trên dưới phải duy nhất một tinh thần, làm một việc gì, nghe một chuyện gì người này phải cho người khác hiểu, người dưới không làm một việc gì mà người trên không biết, người trên làm một việc gì thì cũng phải cho người dưới được thông cảm. Trên dưới một lòng, ngoài trong một việc thì chuyện gì mà không hay, việc gì mà không thành tựu, từ việc nhỏ đến việc lớn không bỏ sót một việc gì.”

5.5. Phải cố gắng hết sức, Thiêng Liêng luôn hộ trì
“Về công việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu mà Thánh ý chỉ dạy thì cứ noi theo đó mà làm. Sở dĩ phải xây dựng là vì xưa nay ta không làm y như khuôn mẫu đã có. Cũng như ta muốn làm bánh tròn thì phải có kiểu khuôn tròn, bánh vuông thì phải có kiểu khuôn vuông, lâu nay ta bỏ khuôn mà chỉ làm bộ nên bây giờ phải chỉnh đốn lại. Kể ra cũng khó mà hoàn thành được Thánh thất kiểu mẫu, nhưng không lẽ khó mà ta không làm.

Bây giờ các trò nơi đây tự nhận xét thử công việc làm đã tròn xứng với địa vị và trách nhiệm của mình chưa, nếu chưa thì cố gắng mà làm cho tròn. Tròn đó là một phần căn bản trong công việc xây dựng Thánh thất kiểu mẫu đó vậy. Cứ cố gắng hết sức mình sẽ có sự soi dẫn của Thiêng Liêng, đừng do dự ngần ngại làm gì mà thêm điều sai lỗi. Bao việc Bần Đạo đã chỉ cho đó, các trò hết lòng cầu nguyện để làm cho được.”

Kết luận

- Một lần nọ, khi được một địa phương tha thiết cầu xin chỉ dẫn phương hướng hoạt động đạo sự, Đức Di Lạc Phật Vương Chủ Nhơn Ông Hoàng Cực đã từ bi chỉ dạy một số điểm căn bản tương tợ như Thánh thất kiểu mẫu:

“Hiền đồ kiểm điểm lại, nếu có thể làm được thì nên làm trước tiên những điểm sau đây:
1. Tìm phương gây dựng cơ sở tự túc để khả dĩ nuôi dưỡng mọi nhu cầu cần thiết cho các hoạt động liên hệ hiện tại và tương lai, như thế mới có thể vĩnh cửu mà không lâm vấp vào nẻo bán đồ nhi phế. Thử hỏi khả năng vật chất hiền đồ là bao?
2. Mỗi tháng, nên có một thời thuyết pháp, tùy theo trình độ dân đạo đại chúng, rồi dẫn dắt lần lần ra khỏi vòng mê tín mà sang lần đến bờ chánh tín.
3. Lập một cơ sở bảo trợ hài nhi để tỏ tình thương đồng loại và xây dựng một thế hệ đạo đức kiểu mẫu cho ngày mai… Vì hiền đồ tha thiết cầu xin, Bần Tăng không nỡ phụ tình.”

- Thánh thất là nhà của chư Thánh.
▪ “Thánh là sáng.

Vì trong chữ Thánh ở dưới có chữ Vương là vua, phía trái trên chữ Vương có chữ Nhĩ là tai, phía mặt có chữ Khẩu là miệng. Vậy người muốn nên phẩm Thánh phải biết làm vua lấy mình, là ngự trị Tam tâm, Tứ tướng, lục dục thất tình, tam quỷ ngũ ma…”.

Vì thế để góp phần hoạt động của Thánh thất kiểu mẫu, bổn Đạo cần được tu học đầy đủ, liên tục cả hai mặt công truyền và tâm pháp để từng bước phát triển Thánh tâm, làm chủ được mình hầu có khả năng thực hành các Thánh sự.

� Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, đàn ngày 27-6 Bính Dần (04-8-1926).


� Đức Lý Thái Bạch, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh đường, 24-02 Quý Mẹo (19-3-1963).


� Giáo Hữu hay Lễ Sanh.


� Đức Lý Trích Tiên, Thánh Truyền Trung Hưng 4, Thánh thất Tịnh Quang, 08-12 Mậu Tuất (16-01-1959).


� Đức Lý Thái Bạch, Chi hội Phước Thiện Đà Nẵng, 04-7 Quý Mẹo (22-8-1963).


� Đức Hiệp Thiên Đại Đế, Tịnh đường, 23-10 Nhâm Dần (19-11-1962).


� Đức Trần Hưng Đạo, Trung Hưng Giáo Pháp, 23-01 Quý Mẹo (16-02-1963).


� Đức Quan Thánh Đế Quân, Trung Hưng Giáo Pháp, 03-11 Giáp Thìn (06-12-1964).


� Đức Lý Giáo Tông, Tịnh Đường, 01-7 Giáp Thìn (08-8-1964).


� Đức Trần Hưng Đạo, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 13-6 Nhâm Dần (14-7-1962).


� Đức Lý Thái Bạch, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 24-02 Quý Mẹo (19-3-1963).


� Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974).


� Đức Lý Thái Bạch, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 24-02 Quý Mẹo (19-3-1963).


� Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974).


� Đức Mẹ, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 23-10 Quý Mẹo (08-12-1963).


� Đức Lê Đại Tiên, Ngọc Minh Đài, 03-3 Ất Tỵ (05-4-1965).


� Đức Trần Hưng Đạo, Tịnh Đường, 23-4 Quý Mẹo (16-5-1963).


� Đức Thánh Trần, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 13-6 Nhâm Dần (14-7-1962).


� Đức Lý Giáo Tông, Tịnh Đường, 01-7 Giáp Thìn (08-8-1964).


� Đức Quan Thánh Đế Quân, Trung Hưng Giáo Pháp, 03-11 Giáp Thìn (06-12-1964).


� Đức Ngô Minh Chiêu, Tịnh Đường, 08-4 Giáp Thìn (19-5-1964).


� Đức Trần Hưng Đạo, Trung Hưng Giáo Pháp, Tịnh Đường, 13-6 Nhâm Dần (14-7-1962).


� Hàm Chương Trấn Đạo, Thánh thất Trung Thành, 23-5 Quý Mẹo (13-7-1963).


� Đức Hàm Chương Trấn Đạo, Thánh thất Trung Thành, 23-5 Quý Mẹo (13-7-1963).


� Đức Nguyễn Trung Hậu, Nam Thành Thánh thất, 22-8 Đinh Mùi (25-9-1967).


� Đức Hàm Chương Trấn Đạo, Thánh thất Trung Thành, 23-5 Quý Mẹo (13-7-1963).


� Đức Trần Hưng Đạo, Trung Hưng Giáo Pháp, Phước Thiện, 14-3 Quý Mẹo (07-4-1963).


� Đức Vô Lượng Thọ Quang, Tịnh Đường, 23-8 Nhâm Dần (21-9-1962).


� Đức Hoàng Cực Di Lạc, Trúc Lâm Thiền Điện, 13-4 Đinh Mùi (21-5-1967).[BH: không có đoạn này trong bài tháng giáo 13-4 Đinh Mùi]


� Đức Lý Giáo Tông, Khóa Hạnh Đường Hội Thánh Tiên Thiên, 30-3 Bính Ngọ (1966).
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